
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Bùi Chí Hùng 1999 ***099003994 Đủ điều kiện SXCT Không

2 Bùi Đức Hiệp 1992 ***520802 Đủ điều kiện SXCT Không

3 Bùi Hùng Mạnh 1996 ***239086 Đủ điều kiện SXCT Không

4 Bùi Tiến Phong 2000 ***409517 Đủ điều kiện SXCT Không

5 Bùi Văn Dũng 1995 ***405498 Đủ điều kiện SXCT Có

6 Chu Đình Nghiêm 1999 ***961518 Đủ điều kiện SXCT Không

7 Chương Hoàng Khánh Duy 1990 ***090000613 Đủ điều kiện SXCT Có

8 Cứ A Chu 1993 ***377984 Đủ điều kiện SXCT Có

9 Cù Quang Linh 1999 ***099002240 Đủ điều kiện SXCT Có

10 Đàm Hữu Tiến 2000 ***200017927 Đủ điều kiện SXCT Không

11 Đặng Hữu Hiếu 1999 ***099005627 Đủ điều kiện SXCT Có

12 Đinh Văn Hồi 1990 ***090004450 Đủ điều kiện SXCT Có

13 Đinh Văn Tuệ 2000 ***200006667 Đủ điều kiện SXCT Có

14 Đỗ Quang Giang 1997 ***097006070 Đủ điều kiện SXCT Không

15 Đỗ Tiến Lộc 1999 ***099004070 Đủ điều kiện SXCT Có

16 Đỗ Văn Hòa 1993 ***476395 Đủ điều kiện SXCT Không

17 Đỗ Việt Long 1995 ***799514 Đủ điều kiện SXCT Không

18 Đoàn Văn Minh 1999 ***661127 Đủ điều kiện SXCT Có

19 Đoàn Văn Tới 1990 ***090003210 Đủ điều kiện SXCT Không

20 Dương Cao Thiên 1998 ***177013 Đủ điều kiện SXCT Không

21 Dương Hiếu Tuấn 1997 ***530053 Đủ điều kiện SXCT Không

22 Dương Văn Hòa 1996 ***096000035 Đủ điều kiện SXCT Có

23 Hồ Xuân Chương 1998 ***422843 Đủ điều kiện SXCT Có

24 Hoàng Ích Đạt 1997 ***069731 Đủ điều kiện SXCT Không

25 Hoàng Văn Linh 1999 ***871502 Đủ điều kiện SXCT Không

26 Hoàng Văn Sừn 1996 ***022374 Đủ điều kiện SXCT Không

27 Lê Đức Lượng 1998 ***336729 Đủ điều kiện SXCT Có

28 Lê Minh Tuấn 2000 ***200021395 Đủ điều kiện SXCT Không

29 Lê Quang Linh 1994 ***094005699 Đủ điều kiện SXCT Không

30 Lê Quang Triều 1996 ***067677 Đủ điều kiện SXCT Không

31 Lê Quang Tuấn 1996 ***538151 Đủ điều kiện SXCT Không

32 Lê Quang Vinh 2000 ***200002549 Đủ điều kiện SXCT Không

33 Lê Thanh Kết 1993 ***698611 Đủ điều kiện SXCT Không

34 Lê Thanh Sang 2000 ***402666 Đủ điều kiện SXCT Không

35 Lê Thế Quyết 1993 ***093023839 Đủ điều kiện SXCT Không

36 Lê Trung Anh 1992 ***092021032 Đủ điều kiện SXCT Có
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37 Lê Trung Đại 2000 ***200008842 Đủ điều kiện SXCT Có

38 Lê Văn Chiến 1996 ***579182 Đủ điều kiện SXCT Có

39 Lê Văn Đức 1996 ***579184 Đủ điều kiện SXCT Có

40 Lê Văn Mong 1999 ***099013422 Đủ điều kiện SXCT Không

41 Lê Văn Phong 1997 ***930684 Đủ điều kiện SXCT Có

42 Lê Văn Thiên 1997 ***585014 Đủ điều kiện SXCT Có

43 Lê Văn Tịnh 1991 ***091015489 Đủ điều kiện SXCT Có

44 Lê Văn Tú 1994 ***279277 Đủ điều kiện SXCT Có

45 Lữ Văn Tấn 1995 ***095008284 Đủ điều kiện SXCT Có

46 Lương Văn Huy 1999 ***099001546 Đủ điều kiện SXCT Không

47 Lương Văn Sĩ 2000 ***200010725 Đủ điều kiện SXCT Có

48 Lưu Ngọc Hiểu 1999 ***099000248 Đủ điều kiện SXCT Không

49 Lưu Văn Nam 1999 ***762524 Đủ điều kiện SXCT Có

50 Lý Minh Thăng 1998 ***470522 Đủ điều kiện SXCT Có

51 Ly Ngọc Dương 1997 ***385710 Đủ điều kiện SXCT Không

52 Mạc Hồng Hà 1996 ***994963 Đủ điều kiện SXCT Không

53 Mai Ngọc Bích 1990 ***090005232 Đủ điều kiện SXCT Có

54 Ngân Văn Hoan 1993 ***513930 Đủ điều kiện SXCT Có

55 Ngân Văn Luân 1989 ***278708 Đủ điều kiện SXCT Không

56 Ngân Văn Ý 1992 ***926731 Đủ điều kiện SXCT Không

57 Ngô Anh Tuấn 1999 ***432186 Đủ điều kiện SXCT Có

58 Nguyễn Đình Trung 1996 ***096003991 Đủ điều kiện SXCT Không

59 Nguyễn Đình Tú 1999 ***099007375 Đủ điều kiện SXCT Có

60 Nguyễn Duy Quyết 1997 ***216676 Đủ điều kiện SXCT Có

61 Nguyễn Hoàng Lương 1995 ***095001144 Đủ điều kiện SXCT Có

62 Nguyễn Hữu Cường 1989 ***654305 Đủ điều kiện SXCT Không

63 Nguyễn Huy Thành 1998 ***402062 Đủ điều kiện SXCT Không

64 Nguyễn Nam 1989 ***031169 Đủ điều kiện SXCT Không

65 Nguyễn Ngọc Sơn 1999 ***904162 Đủ điều kiện SXCT Có

66 Nguyễn Quyền Linh 1996 ***096001499 Đủ điều kiện SXCT Không

67 Nguyễn Thanh Sơn 1995 ***278923 Đủ điều kiện SXCT Không

68 Nguyễn Thế Hoàn 1993 ***552909 Đủ điều kiện SXCT Không

69 Nguyễn Tiến Mạnh 1999 ***099002744 Đủ điều kiện SXCT Không

70 Nguyễn Trần Phú 2000 ***200022503 Đủ điều kiện SXCT Không

71 Nguyễn Trọng Hưng 1991 ***091005965 Đủ điều kiện SXCT Có

72 Nguyễn Trung Đức 1991 ***091003820 Đủ điều kiện SXCT Có

73 Nguyễn Tuấn Anh 1994 ***155906 Đủ điều kiện SXCT Không

74 Nguyễn Tuấn Thành 1999 ***378211 Đủ điều kiện SXCT Không

75 Nguyễn Văn Cường 1991 ***844327 Đủ điều kiện SXCT Có

76 Nguyễn Văn Cường 1998 ***265141 Đủ điều kiện SXCT Có

77 Nguyễn Văn Lâm 1996 ***849989 Đủ điều kiện SXCT Có

78 Nguyễn Văn Lâm 1999 ***09901194 Đủ điều kiện SXCT Không
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79 Nguyễn Văn Lợi 1990 ***090001582 Đủ điều kiện SXCT Không

80 Nguyễn Văn Nguyên 1999 ***094022859 Đủ điều kiện SXCT Không

81 Nguyễn Văn Phú 1990 ***637511 Đủ điều kiện SXCT Không

82 Nguyễn Văn Tâm 1990 ***120871 Đủ điều kiện SXCT Không

83 Nguyễn Văn Tảo 2000 ***799281 Đủ điều kiện SXCT Không

84 Nguyễn Văn Thăng 1994 ***158061 Đủ điều kiện SXCT Không

85 Nguyễn Viết An 1995 ***502134 Đủ điều kiện SXCT Không

86 Nguyễn Xuân Hoàng 1992 ***465610 Đủ điều kiện SXCT có

87 Phạm Cao Liên Công 1992 ***751497 Đủ điều kiện SXCT Có

88 Phạm Duy Kỳ 1991 ***091009976 Đủ điều kiện SXCT Không

89 Phạm Hoàng Phong 1998 ***885046 Đủ điều kiện SXCT Không

90 Phạm Ngọc Phương 1991 ***091011115 Đủ điều kiện SXCT Có

91 Phạm Quang Huy 1999 ***250403 Đủ điều kiện SXCT Có

92 Phạm Văn Chánh 1999 ***099003211 Đủ điều kiện SXCT Không

93 Phạm Văn Chánh 1999 ***099003211 Đủ điều kiện SXCT Không

94 Phạm Văn Hiếu 2000 ***200002483 Đủ điều kiện SXCT Không

95 Phạm Văn Mạnh 1995 ***221794 Đủ điều kiện SXCT Có

96 Phan Huỳnh Đức 1997 ***880256 Đủ điều kiện SXCT Không

97 Phan Khắc Vũ 1990 ***725977 Đủ điều kiện SXCT Không

98 Phan Văn Hùng 1995 ***095004691 Đủ điều kiện SXCT Không

99 Phùng Văn Quý 1992 ***092024039 Đủ điều kiện SXCT Không

100 Sùng Thìn Bình 1997 ***481085 Đủ điều kiện SXCT Không

101 Thái Công Danh 1990 ***761181 Đủ điều kiện SXCT Không

102 Trần Đình Hội 1997 ***099002486 Đủ điều kiện SXCT Không

103 Trần Đình Quyết 1995 ***538782 Đủ điều kiện SXCT Không

104 Trần Minh Hiếu 1998 ***790278 Đủ điều kiện SXCT Có

105 Trần Ngọc Nhất 1997 ***097005113 Đủ điều kiện SXCT Không

106 Trần Ngọc Thanh 1998 ***017133 Đủ điều kiện SXCT Có

107 Trần Văn Anh 1999 ***737441 Đủ điều kiện SXCT Có

108 Trần Văn Dũng 1990 ***078036 Đủ điều kiện SXCT Có

109 Trần Văn Hoàng 1990 ***090002029 Đủ điều kiện SXCT Có

110 Trần Văn Minh 1999 ***431138 Đủ điều kiện SXCT Không

111 Trần Văn Nam 1999 ***099000894 Đủ điều kiện SXCT Có

112 Trần Văn Nhân 2000 ***390304 Đủ điều kiện SXCT Không

113 Trần Văn Tiến 1995 ***90962 Đủ điều kiện SXCT Không

114 Trần Xuân Huyên 2000 ***402722 Đủ điều kiện SXCT Không

115 Trần Xuân Vinh 1999 ***220969 Đủ điều kiện SXCT Không

116 Trịnh Quang Duy 1989 ***308033 Đủ điều kiện SXCT Không

117 Trương Đức Hiếu 1997 ***096587 Đủ điều kiện SXCT Có

118 Vi Văn Tạo 1990 ***984086 Đủ điều kiện SXCT Có

119 Vũ Duy Tiên 1991 ***983549 Đủ điều kiện SXCT Có

120 Vũ Quyết Thắng 1995 ***095012963 Đủ điều kiện SXCT Không
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121 Vũ Thế Anh 1998 ***098002895 Đủ điều kiện SXCT Có

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Bùi Văn Khôi 1994 ***534094
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Có

2 Bùi Xuân Bằng 1993 ***093002653
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Không

3 Cao Đình Văn 1997 ***619314 Thiếu giấy khám sức khỏe SXCT Không

4 Cao Ly 1998 ***022525

Thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV, kết 

luận về mắt khi không đeo 

kính

SXCT Không

5 Đào Văn Hiệp 1994 ***743268

Thiếu giấy khám sức khỏe 

(mới nộp 3 xét nghiệm 

viêm gan B, giang mai, 

HIV)

SXCT Không

6 Đỗ Thành Đạt 1993 ***873989
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Có

7 Đỗ Văn Linh 1999 ***931477

Sơ yếu lý lịch không có 

ảnh giáp lai và xác nhận 

của địa phương; Đơn đăng 

ký dự tuyển sai mẫu

8 Đỗ Văn Quyền 1990 ***090020061
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai, HIV
SXCT Không

9 Đỗ Việt Hưng 1999 ***390598

Sơ yếu lý lịch sai mẫu; 

thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV

SXCT Có

10 Dương Công Dương 1999 ***327193
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Có

11 Hạ Mí Lử 1999 ***493689
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Không

12 Hoàng Đức Thuận 1989 ***089010123 Thiếu giấy khám sức khỏe SXCT Có

13 Lê Anh Ngọc 1996 ***096009618
Thiếu bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT
SXCT Có

14 Lê Đức Trọng 2000 ***798165

Sơ yếu lý lịch thiếu ảnh có 

đóng dấu giáp lai, Đơn 

đăng ký dự tuyển thiếu 

thông tin lựa chọn ngành 

nghề (Yêu cầu nộp lại Sơ 

yếu lý lịch và đơn đăng ký 

dự tuyển). Thiếu giấy 

khám sức khỏe

15 Lương Văn Luyến 1992 ***553293

Thiếu giấy khám sức khỏe 

bản gốc, thiếu đơn đăng ký 

dự tuyển 

(Nộp sai mẫu đơn đăng ký)

16 Mai Đông Dương 1994 ***850744

Thiếu thông tin chiều cao, 

cân nặng trong giấy khám 

sức khỏe

SXCT Không

17 Nguyễn Công Trình 1991 ***748269
Thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV
SXCT Không

18 Nguyễn Tiến Đức 1991 ***186721 Thiếu giấy khám sức khỏe SXCT Có
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19 Nguyễn Văn Lâm 1991 ***568761
Thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV
SXCT Không

20 Nguyễn Văn Nam 1989 ***268736
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Có

21 Nguyễn Văn Tùng 1996 ***595954
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai, HIV
SXCT Có

22 Phạm Đình Đạt 1995 ***594947
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai, HIV
SXCT Không

23 Phạm Hoàng Anh 1993 ***064557

Thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV, kết 

luận về mắt khi không đeo 

kính

SXCT Không

24 Phạm Huy Chất 1994 ***050289
Thiếu xét nghiệm Giang 

mai
SXCT Không

25 Phạm Văn Tiến 1996 ***765436
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Không

26 Phan Văn Dũng 1995 ***402391 Thiếu giấy khám sức khỏe SXCT Có

27 Trần Đình Quang 1995 ***257573

Thiếu giấy khám sức khỏe, 

bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

SXCT Không

28 Trần Quang Linh 2000 ***200000694
Thiếu xét nghiệm giang 

mai
SXCT Có

29 Trần Văn Thường 1996 ***529880
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai, HIV
SXCT Có

30 Trịnh Văn Thăng 1991 ***540607
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai, HIV
SXCT Không

31 Trương Thanh Tùng 1997 ***900767
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai, HIV
SXCT Có

32 Vũ Ngọc Đạt 1998 ***864087
Thiếu bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT
SXCT Không

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Bá Đài 2001 ***945552
Không đủ điều kiện do 

thiếu tuổi

2 Nguyễn Huy Hiệu 2000 ***200008557

Hồ sơ không đủ 

điều kiện 

(Sai mẫu Sơ yếu lý lịch; 

thiếu bản cam kết, đơn 

đăng ký dự tuyển, giấy 

khám sức khỏe theo mẫu, 

bản sao CMND)

3 Nguyễn Xuân Tuấn 2000 ***765977

Không đủ điều kiện về thị 

lực (Mắt phải 1/10; mắt 

trái 2/10)

4 Phạm Văn Tùng 1996 ***493966
Không đủ điều kiện về thị 

lực (Mắt phải 4/10)

5 Trần Ngọc Dũng 1996 ***096010666
Không đủ điều kiện về sức 

khỏe (Viêm gan B)

6 Trần Quang Lâm 1992 ***660323
Không đủ điều kiện về 

chiều cao (cao 1m58)


